	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
15/12
	S
	1
	HĐTN
	43
	Sinh hoạt dưới cờ: Gìn giữ nét đẹp, tâm hồn học trò.
	 
	

	
	
	2
	Toán
	71
	Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 2) -Trang  103
	
	Thước, eke

	
	
	3
	Tiếng Việt
	99
	Đọc: Nếu em có một khu vườn.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	100
	Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang  
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	57
	Unit 6: Outdoor activities. Lesson 2: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	15
	Tôn trọng tài sản của người khác  (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	29
	Tại chỗ bật xa (t1)
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
16/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	101
	Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật.
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Toán 

	72

	Hình bình hành -Trang 105

	Soi bài 

	Thước, eke 


	
	
	3
	Âm Nhạc
	15
	- Thường thức âm nhạc:  Hình tượng âm nhạc thông qua câu chuyện Pi- tơ và chó sói
	
	Đàn

	
	
	4
	Khoa học
	29
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV (B.S)
	9
	Ôn tập: viết văn tả con vật
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	44
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	58
	Unit 6: Outdoor activities. Lesson 2: Task 7,8,9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
17/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	102
	Đọc: Bốn mùa mơ ước (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	103
	Đọc: Bốn mùa mơ ước (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	15
	Định dạng văn bản trên trang chiếu
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	29
	Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	73
	Hình thoi -Trang 107
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, thước, ê ke.

	
	
	6
	Khoa Học
	30
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	30
	Tại chỗ bật xa (t2)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
18/12
	S
	1
	Mĩ Thuật
	15
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (T 3)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	104
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật.
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	59
	Unit 6: Outdoor activities. Lesson 3: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	74
	Luyện tập -Trang 108
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
19/12
	S
	1
	Tiếng Anh 
	60
	Unit 6: Outdoor activities. Lesson 3: Task 4,5,6
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	105
	Đọc mở rộng
	
	Đề KT

	
	
	3
	Toán
	75
	Luyện tập -Trang 110
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	30
	Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	15
	Bài học STEM-Chủ đề: Chậu hoa, cây cảnh mini
	 
	Chậu, cây, hoa, kéo..

	
	
	6
	Toán (BS)
	12
	Luyện tập
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	45
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đánh giá về khả năng tự lực thực hiện nhiệm vụ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



